
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN 
BỆNH NHÂN NẶNG TẠI KHOA HỒI SỨC TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN TRUNG 

ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 

Nguyễn Thị Thư1; Nguyễn Thị Thu Hiền1;Trương Việt Dũng2,  Nguyễn Đình Phú1 
1Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 2 Trường Đại học Thăng Long 

 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên các 

bệnh nhân nặng trước và sau một tuần điều trị. Đối tượng và phương pháp: Thiết 
kế nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 42 bệnh nhân nặng phải ăn qua 
sonde tại Khoa Hồi sức Truyền nhiễm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong 
thời gian từ 7/2017 đến 10/2017. Kết quả: tỷ lệ suy dinh dưỡng lúc nhập viện theo 
BMI là 16,7%; theo SGA là 35,7%; theo protein máu là 31,0% và theo albumin 
là 73,8%; có 47,6% bệnh nhân ăn sonde có trào ngược, 14,3% bệnh nhân bị tiêu 
chảy. Sau 1 tuần điều trị tình trạng dinh dưỡng của các bệnh nhân nặng ngày càng 
xấu đi , tỷ lệ % bị suy dinh dưỡng theo thang SGA (>11 điểm) sau 1 tuần điều trị 
tăng từ  35,7% lên 78,6%, OR =2,03; p< 0,05; hàm lượng protein, albumin máu và 
số lượng hồng cầu, huyết sắc tố đều giảm rõ rệt: mức giảm tương đối (RRR) từ 
6,9% đến 10,3% (p<0,05). Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng (SDD 
và giảm một số chỉ số sinh hóa huyết học) phải kể đến hàng đầu là tình trạng trào 
ngược dạ dày có hoặc không kèm tiêu chảy làm tăng tỷ lệ SDD (OR=5,2; p<0,05), 
ảnh hưởng đến số hồng cầu và protein huyết tương (OR 1,5 và 1,6; p >0,05). Tỷ 
lệ người giảm hồng cầu dưới 3x1012/l: 72,9% ở nhóm có nhiễm trùng so với nhóm 
không nhiễm trùng là 20% (OR =10,8, p<0,05),  xu hướng tăng nguy cơ SDD (OR 
= 2,3; p >0,05). Kết luận: tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân xấu đi trong quá 
trình điều trị; yếu tố liên quan gồm: tình trạng trào ngược hoặc/và tiêu chảy; tình 
trạng nhiễm khuẩn trong quá trình điều trị. 

 Từ khóa:  Tình trạng dinh dưỡng trên bệnh nhân nặng 

 


